Tuần: 4 (Từ ngày 28 / 9 / 2022 đến 2 / 10 / 2022 )                                           Buổi học thứ nhất /ngày

	Thứ
Ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
Theo
PPCT
	
Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	
Hai
 26/9
	1
	
	HĐTN
	Sinh hoạt dưới cờ: Giới thiệu truyền thống nhà trường.
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Bài 11: I – i. K – k 
	GA ĐT

	
	3
	
	Tiếng Việt
	Bài 11: I – i. K – k
	GAĐT, BĐD

	
	4
	
	Toán
	So sánh số (T1)
	GA ĐT

	
Ba
27/10 
	1
	
	Âm nhạc
	 Ôn tập bài hát: Vào rừng hoa
	GA ĐT

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Bài 12: H – h, L -  l
	GA ĐT

	
	3
	
	Tiếng Việt
	Bài 12: H – h, L -  l
	

	
	4
	
	Đạo đức
	Em giữ trang phục gọn gàng sạch sẽ
	GA ĐT

	
Tư
28/9 
	1
	
	Tiếng Việt
	Bài 13: U – u, Ư – ư
	GAĐT, BĐD

	
	2
	
	Tiếng Anh
	 Unit1 – Family – Lesson 3
	

	
	3
	
	Mĩ thuật Tc
	Hoàn thành bài
	[bookmark: _GoBack] 

	
	4
	
	Tiếng Việt
	Bài 13: U – u, Ư – ư
	GA ĐT

	
Năm
 29/9
	1
	
	Giáo Dục TC
	Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Bài 14: Ch – ch, Kh – kh – T1
	GA ĐT

	
	3
	
	Âm Nhạc TC
	Ôn tập đọc nhạc : Bậc thang : Đô – Rê- Mi.
	

	
	4
	
	Tiếng Việt
	Bài 14: Ch – ch, Kh – kh – T2 
	GA ĐT

	
Sáu
30/9 
	1
	
	Tiếng Việt
	Bài 15: Ôn tập kể chuyện – T1
	GAĐT, BĐD

	
	2
	
	Tiếng Anh
	Unit1 – Family – Lesson 4.
	

	
	3
	
	Tiếng Việt
	Bài 15: Ôn tập kể chuyện – T1
	GAĐT, BĐD

	
	4
	
	Toán
	So sánh số ( T3)
	GAĐT







Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
Theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	5
	
	Mĩ Thuật
	Góc Mĩ thuật của em.
	

	6
	
	GD Thể Chất
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng
	

	7
	
	ATGT
	Bài 2:Đèn tín hiệu giao thông.
	GAĐT, BĐD

	8
	
	
	
	

	5
	
	Tiếng Việt LTTH
	Ôn luyện tuần 3- T1
	GA ĐT

	6
	
	Tự nhiên và Xã hội
	Dạy bù TNXH - Bài 4 (T2)
	GA ĐT

	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	8
	
	
	
	

	5
	
	Toán
	So sánh số (T2)
	GAĐT, BĐD

	6
	 
	Đọc sách
	 Đọc sách tại thư viện
	Sách tại TV

	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài củng cố kiến thức.
	GA ĐT

	8
	
	
	
	

	5
	
	Tự nhiên và Xã hội
	Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà (T1)

	GA ĐT ,Đĩa 

	6
	
	HĐNGCK
	Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (T3)

	GA ĐT

	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài củng cố kiến thức.
	GA ĐT, vở

	8
	
	
	
	

	5
	
	Tiếng Việt LTTH
	Ôn luyện tuần 3- T2
	GAĐT, BĐD

	6
	
	HDH
	Hoàn thành bài củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	7
	
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp
	Phiếu khen

	8
	
	 
	
	


Tổng số ĐDDH  đã sử dụng:……. lượt                             Ngày 28 tháng 9 năm 2022
                                                                                                            Tổ trưởng    
                                                                                                         Đoàn Thị Lựu


